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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC


            Số:   05 /TTT-BV                                 Bạc Liêu, ngày 10 tháng 02 năm 2022
THÔNG TIN THUỐC tháng 02/2022
V/v hướng dẫn sử dụng thuốc Minirin® (Desmopressin) 0.1 mg
Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
Nhằm mục đích cung cấp thông tin thuốc kịp thời phục vụ cho sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong điều trị. Đơn vị Thông tin thuốc thông tin sử dụng thuốc Minirin® (Desmopressin) 0.1 mg tablets như sau:
	Thuốc
	Minirin® (Desmopressin) 0.1 mg

	1. Nhóm điều trị
	- Thuốc điều trị bệnh đái tháo nhạt

	2. Dược động học
	- Thể tích phân bố pha thải trừ 0,3-0,5 lit/kg. T1/2 = 2,8 giờ. Nồng độ tối đa trong huyết tương trong vòng 2 giờ.

	3. Dạng bào chế, hàm lượng
	- Viên nén: 100 mg

	4. Chỉ định
	- Điều trị đái tháo nhạt trung ương.
- Điều trị đái dầm ban đêm tiên phát (từ 6 tuổi trở lên) khi việc sử dụng thiết bị báo động đái dầm không có hiệu quả mong muốn ở những bệnh nhân có khả năng bình thường về cô đặc nước tiểu.

- Điều trị triệu chứng tiểu đêm ở người lớn liên quan với chứng đa niệu ban đêm, nghĩa là sự sản xuất nước tiểu về đêm vượt quá dung lượng của bàng quang.

	5. Liều dùng
	- Điều trị đái tháo nhạt trung ương: Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Tổng liều hàng ngày 0,2 - 1,2 mg. Liều khởi đầu: 0,1 mg x 3 lần/ngày. Sau đó chế độ liều dùng này nên được điều chỉnh phù hợp với đáp ứng của bệnh nhân. Liều duy trì: 0,1 - 0,2 mg x 3 lần/ngày.

- Điều trị đái dầm ban đêm tiên phát: Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Liều khởi đầu: 0,2 mg (lúc đi ngủ), có thể tăng liều lên đến 0,4 mg nếu cần. Cần phải tuân thủ việc hạn chế dịch.

- Điều trị tiểu đêm: Chỉ dùng cho người lớn: Liều khởi đầu: 0,1 mg (lúc đi ngủ). có thể tăng cách tuần tới liều 0,2-0,4 mg. Cần phải tuân thủ việc hạn chế dịch.

	6. Hướng dẫn cách sử dụng
	- Thuốc dùng đường uống. Điều trị đái dầm ban đêm tiên phát và tiểu đêm uống vào lúc đi ngủ và cần phải tuân thủ việc hạn chế dịch.

	7. Chống chỉ định
	- Quá mẫn. Chứng khát nhiều do thói quen hoặc do tâm thần (dẫn đến việc sản xuất nước tiểu vượt quá 40 ml/kg/24 giờ). 
- Tiền sử suy tim đã được biết hay nghi ngờ và các tình trạng khác cần phải điều trị bằng thuốc lợi tiểu. 
- Suy thận trung bình và nặng (độ thanh thải creatinin dưới 50 ml/phút). Đã biết giảm natri huyết. Hội chứng tiết hormon chống bài niệu không thích hợp (SIADH)…

	8. Lưu ý
	- Số lượng: 297 viên, hạn dùng 14/07/2022


Nay thông báo để các khoa lâm sàng nắm thông tin và thực hiện theo quy định. Trong quá trình sử dụng thuốc, các khoa phòng cần thông tin hỗ trợ liên hệ Đơn vị Thông tin thuốc- Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (DS. Lại Hào Kiệt, Sđt 0949889769).
TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất, Dược thư quốc gia Việt Nam năm 2018, mims drug reference 2021-2022,...
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